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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17T2 , Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
          
Câu 1: ( 04 điểm)

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội. 
Câu 2: (6.0 điểm)  
Nhận định đúng/ sai ? giải thích tại sao ?.  
a) Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật. Đây chính là một trong 05 thuộc tính của Nhà nước. 

b) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan xét xử ở địa phương 
c) Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp
d) Cá nhân từ đủ 20 tuổi mới phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động (được tự mình giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động)

e) Chế định pháp luật là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

f) Công dân từ đủ 18 tuổi được quyền ứng cử vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước Việt Nam. 
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        LÊ THỊ HỒNG VÂN

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
         TRẦN VĂN LƯỢNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17T2,  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: __60 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Vai trò của pháp luật

Với bản chất và đặc điểm của mình, pháp luật có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, thể hiện chủ yếu ở các mặt sau:
	4,0

	
	a
	Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước

Pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, nhà nước đảm bảo cho pháp luật được áp dụng và phát huy hiệu lực trong đời sống xã hội. Nhưng ngược lại, pháp luật là cơ sở cho sự tồn tại của nhà nước, hay nói cách khác nó là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường vai trò của nhà nước…
 
	0.5
0.5



	
	b
	Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội

Quản lý mọi mặt đời sống xã hội là chức năng của nhà nước, để thực hiện chức năng này nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp, phương tiện, nhưng pháp luật là phương tiện quan trọng nhất. Pháp luật sẽ thể chế hóa các chính sách, đường lối của giai cấp thống trị và bảo đảm cho đường lối, chính sách đó đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, đồng bộ và hiệu quả nhất, trên quy mô rộng lớn nhất…

	0.5
0.5

	
	c
	Pháp luật góp phần tạo dựng mối quan hệ mới

Không chỉ phản ánh thực tiễn, pháp luật còn có tính định hướng cho các mối quan hệ xã hội. Pháp luật sẽ điều chỉnh kịp thời những tình huống (sự kiện) cụ thể, điển hình tồn tại và tái diễn thường xuyên ở những thời điểm cụ thể trong xã hội, nhưng đồng thời nó còn điều chỉnh cả những thay đổi mang tính quy luật của cuộc sống…

	0.5
0.5

	
	d
	Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia.

Đối ngoại là một trong hai chức năng của nhà nước, chức năng này chỉ được bảo đảm khi mỗi nhà nước (quốc gia) có sự ổn định về mọi mặt. Trước hết là sự ổn định về chính trị thể hiện trong đường lối, chủ trương, chính sách của giai cấp, tầng lớp cầm quyền, từ đó tạo ra cơ sở cho sự ổn định của pháp luật khi thể chế hóa các đường lối, chủ trương, chính sách này tạo lập niềm tin tạo lập mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia…

	0.5
0.5

	2
	
	Nhận định đúng /sai, giải thích:
	6.0

	
	a
	Đúng 

Bởi vì: ngoài pháp luật, Nhà nước còn có thuộc tính về quyền lực công cộng đặc biệt, tính phân chia cư dân theo đơn vị hành chính lãnh thổ, thuộc tính về biên giới – chủ quyền quốc gia và đặt ra & thu các loại thuế.
	0.5

0.5

	
	b
	Sai 

Bởi vì: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương  
	.05

0.5

	
	d
	Đúng.

Bởi vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng thời thực hiện mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội về chính trị, kinh tế và tư tưởng. 
	0.5

0.5

	
	e
	Sai

Bởi vì: Cá nhân từ đủ 15 tuổi đã phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động (được tự mình giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động)
	0.5

0.5

	
	f
	Sai 

Bởi vì: Quy phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
	0.5

0.5

	
	g
	Sai

Bởi vì: Công dân từ đủ 18 tuổi được quyền bầu cử và 21 tuổi mới được ứng vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước Việt Nam.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




 TRẦN VĂN LƯỢNG
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